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Phan Thanh Liêm Giám đốc 0919.090.575 quantracangiang@gmail.com
Võ Văn Nhịn Phó giám đốc 0913.878.503
Trần Hiến Phương Phó giám đốc
Trần Ngọc Thanh Phó giám đốc thanhweb81@gmail.com
Lê Tuấn Kiệt Phó GĐ Phụ trách 0903.809.553 kietqtmtbrvt@yahoo.com

Nguyễn Mạnh Hà Phó GĐ Phụ trách 0912.660.900
0281.3812.912 ttqtmt_backan@gmail.com

Lương Phương Nam Phó Giám đốc
Vũ Đức Phượng Giám đốc 0913.397860 phuongvd_stnmt@bacgiang.gov.vn

Tạ Thị Minh Tâm Phó Giám đốc 0983.297.166
0973.406.226 ttqtmtbacgiang@gmail.com

Nguyễn Đức Trí Giám đốc 0913.131.068
0938.289.050 nguyenductri1971@gmail.com

Lương Minh Đạt Phó Giám đốc 0913.000.930
Nguyễn Văn Bình Giám đốc 097.529.8468 nguyenbinh.dtn@gmail.com
Nguyễn Văn Hưng Phó Giám đốc 0915.677.186 hung82qtmt@gmail.com
Trần Chung Phó Giám đốc 094.885.8801 chungmtbn@gmail.com

7 Bến Tre Trung tâm Quan trắc môi 
trường

Số 1 Trần Quốc Tuấn, phường 
2, Tp. Bến Tre

075.3511127
075.3815935 Huỳnh Thành Tâm Giám đốc 0918.256.212 huynhthanhtam02h3@yahoo.com

Trần Đoàn Khoa Tiến Giám đốc 0982044468
056629988 ttqtmt.khoatiendoan@gmail.com

Đặng Trần Tuấn Phó Giám đốc 0903. 592.599 tuandt@stnmt.binhdinh.gov.vn
Quang Giám đốc
 Lê Thị Phú Phó Giám đốc 0907.142.173 phudonre@yahoo.com
Nguyễn Thị Lan Anh Giám đốc lananh_tnmtbt@yahoo.com.vn
Nguyễn Ngọc Minh Phó Giám đốc
Phạm Nam Huân Giám đốc  0909.204.545 phamnamhuan@gmail.com
Lưu Tấn Tài Phó Giám đốc 0918.727.251 luutantaicantho2007@yahoo.com
Đoàn Thanh Tâm Phó Giám đốc  0918.158.879 doanthanhtammt@gmail.com

12 Cà Mau Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và môi trường

Số 17, đường 1/5, P.5.TP Cà 
Mau

0780 35700941
Fax: 0780 3520 452 Lê Quốc Hiếu Giám đốc 0913.988.177 hieup9cm@yahoo.com.vn

13 Cao Bằng Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích môi trường P. Sông Hiến, Tp. Cao Bằng Nguyễn Thị Thanh Vân Giám đốc 0982.130.289 thanhvankhcn@gmail.com

Nguyễn Văn Anh Giám đốc 098.300.7698 nvanhenvi@gmail.com
Huỳnh Anh Hoàng Phó giám đốc 0913. 401.050 hoanghattktmt@gmail.com

15 ĐăkLăk Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích môi trường

Số 46 Phan Bội Châu, Tp. Buôn 
Mê Thuột

0500. 3846648
0500. 3815137 (fax) Hoàng Văn San Giám đốc 0913.471.257 santnmt@yahoo.com.vn

Phạm Ngọc Vũ Giám đốc 0945.932.566 pnvu79@gmail.com
Lê Quang Bảo Phó Giám đốc 0906.551.717

17 Điện Biên Trạm Quan trắc môi 
trường (Chi cục BVMT)

Tổ 12, đường 7/5, P. Him Lam, 
Tp. Điện Biên 0230.3810778 Nguyễn Thị Vẻ Trưởng trạm 0915.840.377 cctmdb@gmail.com

Lê Thị Thanh Thủy Giám đốc 0918.074.636 thanhthuystnmtdn@gmail.com
Nguyễn Thị  Mai Liên Phó Giám đốc 0919.478.689 ntmlienmt@gmail.com
Phạm Thị Phương Lan Phó Giám đốc 091.4247909 phuonglan9702@yahoo.com

11 Cần Thơ Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và môi trường

Số 2, Lý Thường Kiệt, Q. Ninh 
Kiều, Tp. Cần Thơ 0710.3810987

0281.3878902

5 Bạc Liêu Trung tâm Quan trắc môi 
trường

Số 78 Lê Duẩn, Phường 1, Tx. 
Bạc Liêu

0781.3954443
0781.3959606

6 Bắc Ninh Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và môi trường

18 Đồng Nai Trung tâm Quan trắc và 
Kỹ thuật môi trường 

Đường Đồng Khởi, P.Tân Hiệp, 
Biên Hoà

DANH SÁCH TRUNG TÂM QUAN TRẮC TỈNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TW
(Cập nhật tháng 11/2014)
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2 Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích môi trường

Thông tin Lãnh đạo Đơn vị

10 Bình Thuận Trung tâm Quan trắc môi 
trường (Chi cục BVMT)

I. Danh sách các Trung tâm Quan trắc/ trạm quan trắc môi trường tại các tỉnh/ thành phố

064. 3523394
064. 3852431 (Fax)

28B Thi Sách, P. Thắng Tam, 
Tp. Vũng Tàu

1

062.3824591
062.3823750

Số 45/5, Trần Hưng Đạo, Bình 
Khánh, Tp.Long Xuyên

0650.3.897.628

3

Số 11 Hai Bà Trưng, P. Suối 
Hoa, Tp. Bắc Ninh

0241.3874125
0241.3874124

Số 
TT

Tỉnh
/Thành phố

Chi cục BVMT, 
Trung tâm QTMT, Trạm Địa chỉ

4 Bắc Giang Trung tâm Quan trắc môi 
trường

Bắc Kạn Trung tâm Quan trắc môi 
trường

Tổ 1A, P. Phùng Chí Kiên, Tx. 
Bắc Kạn

Điện thoại
/ Fax

Trung tâm Quan trắc và 
Kỹ thuật Tài nguyên - môi 
trường

Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và môi trường

Số 26 đường Huỳnh Văn Nghệ, 
P. Phú Lợi, Tx. Thủ Dầu Một

8 Bình Định Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và môi trường

Số 1193 Trần Hưng Đạo, Tp. 
Quy Nhơn

9 Bình Dương

076. 3955006
076.3857533An Giang

Đắk Nông Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và môi trường

Đường Cao Thắng, P. Nghĩa 
Đức, Tx. Đắk Nông

Số 158, đường Xương Giang, 
P. Ngô Quyền, Tp. Bắc Giang

Số 49, đường Từ Văn Tư, Tp. 
Phan Thiết

0240.3824760
0240.3540408 (Fax)

056.6544468 - 6533368
056.3791189 (fax)

0501.3549298

061.3895674
061.3895669

14 Đà Nẵng Trung tâm Kỹ thuật môi 
trường

K408/18 đường Hoàng Diệu, 
Tp. Đà Nẵng

0511.3550969
0511.3740558
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Thông tin Lãnh đạo Đơn vịSố 

TT
Tỉnh

/Thành phố
Chi cục BVMT, 

Trung tâm QTMT, Trạm Địa chỉ Điện thoại
/ Fax

Hồ Thiện Phước Giám đốc 0918.660.409 htphuoc@dongthap.gov.vn
Nguyễn Quốc Phong Phó Giám đốc 0918.717.369 nguyenquocphong0305@gmail.com
Nguyễn Thị Sở Phó Giám đốc
Nguyễn Thị Thanh Huyền Giám đốc 0943.231.568 huyenbvmt@gmail.com

Nguyễn Tiến Dũng Phó Giám đốc 0988.762.957 dzungnt62@yahoo.com

Chu Mạnh Tuấn Phó Giám đốc 0916.506.666 chu_manh_tuan@yahoo.com

Đặng Thành Linh Phó Giám đốc 0913.283309 nguyendangkhoi@yahoo.com

22 Hà Tĩnh Trung tâm Quan trắc và 
Kỹ thuật môi trường Số 1, Võ Liêm Sơn, Tp. Hà Tĩnh 039.3857247

039.3690677
Lê Anh Đức
Phạm Thị Thanh Vân

Giám đốc
Phó Giám đốc 0983.450.366 leanhduc@gmail.com

Tạ Hồng Minh Giám đốc 0912.524.816 tahongminh.mthd@gmail.com
Phan Thị Uyên Phó Giám đốc 0989.660.508 phanthiuyen62@gmail.com
Nguyễn Thị Tuyết Lan Giám đốc 0912.520.910 lan.ntt@hacem.com.vn

Đào Đức Thiện Phó Giám đốc 0913.329.262

Đào Trọng Ngữ Giám đốc 0918.421.961 daotrongngu@gmail.com
Võ Minh Cảnh Phó Giám đốc 0909.703.355

Lý Quốc Sử Phó Giám đốc 0983.566.072
0989.229.595 quocsuhg@gmail.com

Ngô Thành Đức Giám đốc 0903.684.844 ngothduc@yahoo.com

Nguyễn Đăng Khôi Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Oanh Giám đốc 0986.047.575 oanhqthy@gmail.com
Hoàng Trọng Nhu Phó Giám đốc 0982.535.368 hoangtrongnhu@gmail.com

058.2220292 Hoàng Trọng Vinh Giám đốc 0903.505.474 hoangtrongvinh_ttqt@yahoo.com
Đồng Thị Quyên Phó giám đốc

058.2220290 (fax) Lại Minh Thông Phó Giám đốc 0914.053.939 lminhthong@gmail.com
Trần Quốc Bình Giám đốc 0918.804.942
Nguyễn Phong Vân Phó Giám đốc 0918.615.161 bichtuyenqtkg@gmail.com

0603.913967
0603.913966 Đường Thị Hồng Luân Phó Giám đốc 0913.751.828 hongluantnmtkt@gmail.com

603910913 Đào Thanh Vinh Phó GĐ Phụ trách 0906.575.769 vinhtnmtkt2009@gmail.com
Trần Thị Thuỳ Dương Giám đốc 0908.735.636
Phạm Hùng Phó Giám đốc 0905.974.829
Phạm Anh Dũng Giám đốc 0984.131.888 dungtnksdc@gmail.com
Tạ Thị Minh Tâm Phó Giám đốc
Lưu Đức Cường Giám đốc 0974.999.118 cuong.cemlc@gmail.com
Lê Mạnh An Phó Giám đốc 0917.111.848
Đỗ Thị Ngọc Học Giám đốc 0908.104.567 dongochoc@gmail.com
Quách Cao Minh Phó Giám đốc
Nguyễn Văn Hùng Phó Giám đốc 0908.654.346

35 Nam Định
Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích tài nguyên môi 
trường 

Số 192 Cù Chính Lan, Tp. Nam 
Định

0350.3.645.718
0350.3.648.596 Phạm Thị Thu Nga Phó GĐ Phụ trách 0912.244.894 ngak29@gmail.com

Lê Văn Hưng Giám đốc 0904.698.789 levanhung77@gmail.com
Nguyễn Thế Hậu Phó Giám đốc 0913.509.199
Trần Thị Thu Hương Phó Giám đốc 0914.744.768
Phạm Lê Dũng Phó GĐ Phụ trách 0912.623.526 ledungtnmt@gmail.com
Đinh Quốc Công Phó Giám đốc 0915.666.994
Nguyễn Thị Yến Giám đốc 0917.103.150 yenph75@yahoo.com.vn
Thành Ngọc Quỳnh Phó Giám đốc 0902.740.701
Lê Thị Viên Đan Phó Giám đốc
Tạ Quốc Khởi Giám đốc 0912.281.000 ngakhoimoitruong@gmail.com
Hà Thị Minh Chúc Phó Giám đốc 0912.389.492 hathiminhchuc@gmail.com
Nguyễn Xuân Luận Phó Giám đốc 091.2222.555 luanbvmt@gmail.com

quantracmoitruong@dalat.gov.vn

37

0321.3863624
0321.3552337

21 Hà Nội
Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích Tài nguyên môi 
trường

Số 36A Phạm Văn Đồng, xã Cổ 
Nhuế, huyện Từ Liêm

Đồng Tháp
Trung tâm Quan trắc Kỹ 
thuật Tài nguyên và môi 
trường

Đường Nguyễn Đức Cảnh, P. 
Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp 
Chàm

Lâm Đồng Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và môi trường

Đường Võ Văn Kiệt, Phường 5, 
Tp. Vị Thanh

Phú Thọ Trung tâm Quan trắc và 
Bảo vệ môi trường

Số 1524 Đại lộ Hùng Vương, 
Tp. Việt Trì

Khu đô thị mới phía Đồng, tổ 9 
khối 8, phường Đông Kinh, Tp. 

38

0210.3846680
0210.3847911

Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và môi trường

Đường Nguyễn Huệ, P. Ninh 
Phong, Tp. Ninh BìnhNinh Bình

Ninh Thuận Trung tâm Quan trắc môi 
trường

0683.835950
0683.830657

0303.889698Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích môi trường

39

Hậu Giang Trung tâm Quan trắc và 
Kỹ thuật môi trường

Số 266 Phan Đình Phùng, Tp. 
Kontum

25

Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích môi trường30 KonTum

Trung tâm Quan trắc và 
dịch vụ kỹ thuật môi 
trường

Số 365 QL.1, P. 4, Tp. Tân An

31 063.3541359
063.3541369

072.3831847
072.3.523347 (fax)Long An

32 Lạng Sơn Trung tâm Quan trắc môi 
trường (Chi cục BVMT)

077.3.918.67729 Kiên Giang Số 1226A Nguyễn Trung Trực, 
P. An Bình, Tp. Rạch Giá

28 Khánh Hòa

24 Hải Phòng Trung tâm Quan trắc môi 
trường 

Số 275, P. Lạch Tray, Q. Ngô 
Quyền

071.13870433
071.13581213 (Fax)

26 Hồ Chí Minh
Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích môi trường (Chi 
cục BVMT)

Số 137 Nguyễn Đình Chính, Q. 
Phú Nhuận  08.38443881

Hà Nam

031.3641841
031.3733493
031.3.733.493

Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và môi trường Số 35 Yết Kiêu, Tp. Nha Trang

Số 25A khu 500 căn, P. Mỹ Phú, 
Tp. Cao Lãnh19 067.3.876.303

067.3.870.933

0351.3840240

33 Lào Cai Trung tâm Quan trắc môi 
trường (thuộc Chi cục 

Số 103 đường Thanh Niên, P. 
Duyên Hải, Tp. Lào Cai

020.3821207
020.3841669 (fax)

Xã Lam Hạ, Tp. Phủ Lý
Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích Tài nguyên môi 
trường

20

Số 35B, Pasteur, P. 4, Tp. Đà 
Lạt

34

27 Hưng Yên Trung tâm Quan trắc, 
Phân tích tài nguyên và 

Số 437 Nguyễn Văn Ninh, Tp. 
Hưng Yên

23 Hải Dương Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích môi trường

Số 159, Đường Ngô Quyền, Tp. 
Hải Dương

0320.3898190
0320.3895322

025.3816222 -3890005
025.3816222 (fax)

36 Nghệ An Trung tâm Quan trắc và 
Kỹ thuật môi trường 

Số 4, ngõ B4, đường Duy Tân, 
P. Hưng Phúc, Tp. Vinh
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Thông tin Lãnh đạo Đơn vịSố 

TT
Tỉnh

/Thành phố
Chi cục BVMT, 

Trung tâm QTMT, Trạm Địa chỉ Điện thoại
/ Fax

Trần Trung Trực Giám đốc 098.750.5317 trungtruc76@gmail.com
Hồ Minh Vũ Phó Giám đốc 0972.605.649

41 Quảng Bình
Trung tâm Quan trắc và 
Kỹ thuật môi trường (Chi 
cục BVMT)

Số 108 Dương Văn An, Tp. 
Đồng Hới 052.3844792 Phan Xuân Hào Phó GĐ Phụ trách 0912.037.757 leminhhaitnmt@gmail.com

42 Quảng Nam Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích môi trường

Lô 4, đường Phan Bội Châu, 
Tp. Tam Kỳ

0510.825499
0510.825599 Lê Văn Việt Giám đốc 0914.781.755 vietqtmt@gmail.com

Thiều Sinh Hạnh Giám đốc 0914.037.465 tshanh08@gmail.com
Đỗ Sa Trường Phó Giám đốc 0914.164.444 dstruong-stnmt@quangngai.gov.vn
Vũ Nam Phong Giám đốc 0912.624.108 vunamphonghalong@gmail.com
Nguyễn Quốc Anh Phó Giám đốc   0912.000.250
Vũ Hồng Phương Phó Giám đốc  0988.629.579
Nguyễn Hữu Nam Giám đốc 0914.022.762 huunamquangtri@gmail.com
Nguyễn Trọng Hữu Phó Giám đốc

079.3616638 Mai Thi Giám đốc 0909.053.997 maithi75@gmail.com
0793 827717 Lê Minh Hiếu Phó Giám đốc 0918.861.087 lehieustdonre@yahoo.com

Diệp Tuấn Anh Phó Giám đốc 0903.052.797
Trần Thùy Dương Giám đốc 0982562378 duongthuymt@gmail.com
Thiều Quang Phi Hùng Phó Giám đốc

48 Tây Ninh Trung tâm Quan trắc môi 
trường

Số 276 đường 30/4, P. 3, Tx. 
Tây Ninh

066.3922120
066.3818733 Trần Khắc Phục Giám đốc 0983.400.636 trankhac1978@gmail.com

Đỗ Trần Chinh Giám đốc 0913.305.470
0975.681.000 chinh.dotran@gmail.com

Phạm Đình Đề Phó Giám đốc 0914.652.164

Nguyễn Thế Giang Giám đốc 0912.858.856
0912.320.424 ntgiang@tnmtthainguyen.gov.vn

Phạm Tất Đạt Phó Giám đốc 0989.654.237 datcemttn@gmail.com
Trần Thị Minh Hải Phó Giám đốc 0988.179.858 tranthiminhhaimt@gmail.com
Nguyễn Văn Vơn Giám đốc 0982.601.027 markvontnmt@gmail.com
Trần Thanh Hùng Phó Giám đốc 0989.090.396 trphuongchi@gmail.com

52 Thừa Thiên-Huế
Trạm Quan trắc và Phân 
tích môi trường (Chi cục 
BVMT)

Số 173 đường Phạm Văn 
Đồng, Tp. Huế Fax: 054 3935206 Đặng Phước Bình Trạm trưởng (Phó Chi 

cục trưởng) 0915.678.191 dangphuocbinh.stnmt@gmail.com

53 Tiền Giang Trung tâm Quan trắc Môi 
trường và tài nguyên

Số 19 Nguyễn Huệ, P. 1, Tp. Mỹ 
Tho 073.3976.758 Phạm Ngọc Hương Giám đốc 0987 170 768 ttqt.stnmt@tiengiang.gov.vn

Trần Thanh Bình Giám đốc 0915.388.898 ttbinh.tnmt@gmail.com
Nguyễn Văn Giáp Phó Giám đốc 0974.902.999
Phạm Thế Quang Giám đốc 0988.868.557 phamthequangyb@gmail.com

Đỗ Lê Ánh Phó Giám đốc 0982.760135

Nguyễn Văn Đường Giám đốc 0913.672.481 nvduong63@yahoo.com
Nguyễn Văn Tuấn Phó Giám đốc 0913.754.433 tohonghuy@yahoo.com
Tô Hồng Huy Phó Giám đốc 0913.754.466
Nguyễn Văn Linh Giám đốc 0972.896.868 linhmt@gmail.com
Nguyễn Bá Hiệu Phó Giám đốc 0903.256.815 vilas329@gmail.com
Trịnh Văn Dũng Phó Giám đốc trinhdung@gmail.com

40 Phú Yên Trung tâm Quan trắc môi 
trường

Số 215 Trường Chinh, P. 7, Tp. 
Tuy Hòa 057.3843015

Số 18 Hùng Vương, P. 6, Tp. 
Sóc Trăng

Quảng Ninh44

50

Km 8, P. Hồng Hà, Tp. Hạ Long

Thái Nguyên

Trung tâm Quan trắc và 
Phân tích môi trường 

Quảng Trị Trung tâm Quan trắc và kỹ 
thuật môi trường

QL 1A P. Đông Giang, Tx. Đông 
Hà45

Trung tâm Quan trắc và 
Công nghệ môi trường

46 Sóc Trăng Trung tâm Quan trắc Tài 
nguyên và Môi trường

49 Thái Bình
Trung tâm Quan trắc Phân 
tích Tài nguyên và môi 
trường

54

0280.3650871
0280.3750876

Số 425A, đường Phan Ðình 
Phùng, Tp. Thái Nguyên

033.3833302

43 Quảng Ngãi Trung tâm Trắc địa và 
Quan trắc môi trường

Số 2 Nguyễn Năng Lự, Tp. 
Quảng Ngãi 0553.835894

47 Sơn La Trung tâm Quan trắc môi 
trường

Số 7  Đường Tô Hiệu, TP.Sơn 
La, tỉnh Sơn La

022.2240.946
022.3551.077

Số 12, Phố Quang Trung, Tp. 
Thái Bình

0363.644139
0363.644139
0363.6544072

51 Thanh Hóa Trung tâm Quan trắc  môi 
trường

Số 14, Hạc Thành, Tp. Thanh 
Hóa

037.6256198
037.6256135

Tuyên Quang Trung tâm Quan trắc và 
Bảo vệ môi trường

Số 448, đường Trường Chinh, 
P. Ỷ La, Tx. Tuyên Quang 

027.3980368
027.3980369

55 Yên Bái Trung tâm Quan trắc môi 
trường (thuộc Sở TN&MT)

Tổ 27, P. Đồng Tâm, Tp. Yên 
Bái

029.3850001
029.3.892.374
029.3852 851
029.3851 610
029.3892.349

56 Vĩnh Long Trung tâm Kỹ thuật Tài 
nguyên và môi trường

Số 107 Phạm Thái Bường, P. 4, 
Tp. Vĩnh Long 070.3822673

57 Vĩnh Phúc Trung tâm Tài nguyên và 
Bảo vệ môi trường

Thôn Mậu Phong, P. Khai 
Quang, Tp. Vĩnh Yên

0211.3861390
0211.3847853



Page 4

Họ và tên Chức vụ Di động Email
Thông tin Lãnh đạo Đơn vịSố 

TT
Tỉnh

/Thành phố
Chi cục BVMT, 

Trung tâm QTMT, Trạm Địa chỉ Điện thoại
/ Fax

Võ Văn Dinh Chi cục trưởng 0913.688.460 vodinhntm@yahoo.com
Nguyễn Đức Cửu Phó Chi cục trưởng 0983.414.136 ngcuu@gmail.com
Phạm thị Kim Phụng Phó Chi cục trưởng 0918.567.526 ngocphung79@gmail.com
Bùi Đào Diện Chi cục trưởng 0912.127.090
Mông Văn Sài Phó Chi cục 0915.079.380
Đoàn Ngọc Báu Phó Chi cục 094.5978.666

0230.3810091
0230.3810858 Trần Thị Thanh Phượng Chi cục trưởng 0915604226

Đặng Thị Hồng Loan Phó Chi cục trưởng 0948943899
059.3.723.009 Lê Trung Văn Chi cục trưởng 0914.104.802

059.3.723.009 Nguyễn Thị Thanh 
Hương Phó Chi cục trưởng 0905327567

5 Hà Giang Chi Cục bảo vệ môi 
trường

185 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn 
Trãi, Tx. Hà Giang

0219.3.866.458
02193.860.309

Nguyễn Thành Hón
Nguyễn Thế Phương

Chi cục trưởng
Phó Chi cục trưởng

0913.271.341
0913.530.627

Phạm Duy Đức Chi cục trưởng 0912.106.285
Nguyễn Khắc Long Phó chi cục trưởng 0913.555.326 klongtnmt@gmail.com

Ngô Xuân Hùng Chi cục trưởng 0912.286.460
0912.027.074

Đoàn Quang Thiện Phó Chi cục trưởng 0912.286.460
Nguyễn Quốc Tuấn Chi cục trưởng 0908633579 tuanmttv@gmail.com
Nguyễn Thành Tâm Phó chi cục trưởng 0918541368 tamtg79@gmail.com

3 Điện Biên Chi Cục bảo vệ môi 
trường

315, tổ 12, phường Him Lam, 
Tp. Điện Biên Phủ

Chi Cục bảo vệ môi 
trường

II. Danh sách các Chi cục Bảo vệ môi trường (chưa có Trung tâm Quan trắc môi trường)

0651.3.885.335
0651.3.899.905
0211.3.500459

1

Cao Bằng

Số 694 QL 14, P. Tân Phú, Tx. 
Đồng Xoài

Đường tránh QL3 Nà Cáp, 
phường Sông Hiến, TX Cao 
Bằng

026.3.758.468

026.3.758.186

Bình Phước Chi cục Bảo vệ môi 
trường

074.3500485
074.3.500.484

0218.3.897.393
0218.3.897.395

7
VT: 0231 3798 098
0231.3 799 099
0231.3 798 108

8 Trà Vinh Chi Cục bảo vệ môi 
trường

Lai Châu Chi Cục bảo vệ môi 
trường

478A Mậu Thân, phường 6, TX 
Trà Vinh

2

Đại lộ Lê Lợi, phường Tân 
Phong, TX Lai Châu

4

6 Hòa Bình Chi Cục bảo vệ môi 
trường 189 Cù Chính Lan, Tp Hòa Bình

Gia Lai Chi Cục bảo vệ môi 
trường

110 Phạm Văn Đồng, Tp Pleiku, 
Gia Lai


